
PHỤ LỤC X 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

1 Phê duyệt 

Đề án sắp 

xếp, đổi mới 

công ty 

nông, lâm 

nghiệp 

- Thẩm định Đề án: Hai mươi 

(20) ngày làm việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ thẩm định Đề án hợp 

lệ; 

- Thẩm định Phương án: không 

quá 20 ngày làm việc kể từ khi 

nhận được hồ sơ Phương án đầy 

đủ, đúng quy định; 

- Hoàn thiện Hồ sơ trình Phê 

duyệt Phương án: trong thời hạn 

mười (10) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận dược văn bản thẩm 

định của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường; 

- Phê duyệt Đề án: trong thời hạn 

không quá năm (05) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được văn 

bản phê duyệt Phương án của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

(176 Hai 

Bà Trưng, 

Phường 

Đa Kao, 

Quận 1) 

Không - Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ 

về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

công ty nông, lâm nghiệp; 

- Căn cứ Nghị định số 04/2024/NĐ-CP ngày 12/01/2024 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi 

mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, 

lâm nghiệp; 

- Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây 

dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, 

lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 

của Chính phủ; 

- Quyết định số 311/QĐ-BNN-QLDN ngày 21/01/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công bố thủ tục 

hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường. 
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